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Biến động sản lượng và năng suất lúa vùng đê bao kiểm soát lũ
triệt để thượng nguồn Đồng bằng sông Cửu Long: Nghiên cứu
điển hình tỉnh An Giang

Huỳnh Thị Ngọc Tươi1,2, Châu Nguyễn Xuân Quang1,2,*, Nguyễn Đức Thiện1, Trần Đức Dũng3,
Vũ Hoàng Thái Dương4

TÓM TẮT
Đê bao kiểm soát lũ (KSL) triệt để phục vụ canh tác lúa vụ ba ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL)
đã giúp nhiều nông dân thâm canh lúa. Mặc dù mang lại lợi ích về mặt xã hội và sinh kế, thâm
canh lúa trong thời gian dài dẫn đến suy thoái đất là một trong những nguyên nhân làm giảm sản
lượng và năng suất trồng lúa. Mục tiêu của nghiên cứu là đánh giá sự thay đổi của sản lượng và
năng suất lúa vụ ba dưới ảnh hưởng của hệ thống đê bao KSL triệt để tại tỉnh An Giang. Dữ liệu
không gian về ngập lũ và sử dụng đất được giải đoán từ ảnh viễn thám MODIS được phân tích và
so sánh với dữ liệu về diện tích ngập từ ảnh vệ tinh radar, trong khi dữ liệu về diện tích trồng lúa từ
ảnh vệ tinhMODIS được so sánh với diện tích canh tác lúa cácmùa vụ được tổng hợp từ Niên giám
thống kê tỉnh An Giang giai đoạn 2000 - 2020. Kết quả nghiên cứu cho thấy, diện tích ngập trong
mùa lũ giảm 65,92% do xây dựng đê bao đã tạo điều kiện cho người dân mở rộng thêm 46,61%
diện tích canh tác lúa vụ ba. Tuy nhiên, việc canh tác trong hệ thống đê bao giai đoạn hoàn thiện
(2011 - 2020) dẫn đến giảm diện tích lúa vụ ba 13,90, giảm sản lượng 9,82% trong tỷ trọng lúa cả
năm và giảm năng suất lúa vụ ba 0,83 tấn/ha so với giai đoạn đê bao đang xây dựng (2000 - 2011).
Ngoài ra, canh tác lúa vụ ba trong khu vực đê bao ở thượng nguồn có năng suất trung bình cao
hơn so với khu vực hạ nguồn (5,60 tấn/ha so với 5,40 tấn/ha). Nghiên cứu cho thấy mối quan hệ
tỷ lệ thuận giữa sự gia tăng diện tích đê bao KSL triệt để so với sự giảm năng suất và sản lượng lúa
vụ ba. Kết quả nghiên cứu cung cấp thông tin quan trọng cho nhà nghiên cứu và nhà chính sách
cho vùng ĐBSCL nói chung và tỉnh An Giang nói riêng, nhằm định hướng các kế hoạch thích ứng
phù hợp giảm thiểu rủi ro và ổn định sinh kế cho người dân canh tác trong hệ thống đê bao KSL
triệt để ở vùng thượng nguồn đồng bằng.
Từ khoá: ngập lũ, đê bao kiểm soát lũ triệt để, lúa vụ ba, năng suất, sản lượng

ĐẶT VẤNĐỀ
Ngập lũ là một hiện tượng tự nhiên và xảy ra hàng
năm ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL)1,2. Mùa
lũ thường xảy ra từ tháng 7 đến tháng 11 góp phần rửa
trôi các chất ô nhiễm tồn dư trên đồng ruộng, đồng
thời cung cấp nguồn dinh dưỡng cho đất từ lượng phù
sa phía thượng nguồn3. Trong quá khứ, mùa lũ là
thời gian để các cánh đồng nghỉ ngơi, tiếp nhận phù
sa. Sau đó người dân canh tác lúa vụ Đông Xuân (vụ
một) từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau và vụ Hè Thu
(vụ hai) từ khoảng tháng 4 đến tháng 8 hàng năm4.
Tuy nhiên, để gia tăng sản lượng lúa gạo cho khu vực
và cả nước, hệ thống đê bao KSL triệt để đã được mở
rộng để người dân an tâm canh tác lúa vụ Thu Đông
(vụ ba)5. Đê bao KSL triệt để là đê bao có cao trình
đỉnh đê từ 4 m trở lên, đáp ứng yêu cầu bảo vệ lúa vụ
hai và vụ ba cùng các công trình dân sinh trong vùng
với khả năng chống lũ toàn diện 6–8. Đặc biệt sau trận

lụt nghiêm trọng năm 2000, đê bao KSL triệt để quy
mô lớn đã phát triển nhanh chóng2,9. Đến năm 2011,
hệ thống đê bao KSL triệt để đạt 167.149 km2, chiếm
trên 50% diện tích tỉnh An Giang. Trên thực tế, sự
hoàn thiện của hệ thống đê bao, đặc biệt là đê baoKSL
triệt để đã làm tăng nhu cầu thâm canh lúa vụ ba tại
tỉnh An Giang10. Diện tích canh tác lúa vụ ba đã tăng
khoảng 6,4 lần trong giai đoạn 2000 - 2011 (từ 21.009
ha lên 133.723 ha và chiếm 22% tổng diện tích lúa của
tỉnh); đến năm 2020 diện tích lúa vụ ba đã tăng gấp 8
lần so với năm 2000 và chiếm 27% tổng diện tích lúa
của tỉnh 11. Hệ thống đê bao bên cạnh giúp người dân
an tâm canh tác nông nghiệp thì còn là nguyên nhân
chính dẫn đến giảm diện tích ngập trongmùa lũ vùng
đồng bằng4,12.
Diện tích ngập lũ và tình hình sử dụng đất được
Dương và cộng sự năm 2021 cho thấy tổng diện tích
đất trồng lúa tăng trên cơ sở phát triển thâm canh lúa
ba vụ ở thượng nguồn đã làm ảnh hưởng đến tình
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hình ngập lụt ở ĐBSCL 4. Tương tự, Tươi và cộng sự
năm 2023 phân tích tỷ lệ diện tích ngập lũ của tỉnh An
Giang giảm 18,24% tương ứng diện tích lúa vụ ba tăng
17,63% trong giai đoạn 2010 - 202010,12 góp phần làm
tăng đáng kể sản lượng lúa gạo cho khu vực ĐBSCL
và cả nước 4,12,13. Tuy nhiên, lợi nhuận thu được từ
canh tác lúa ba vụ đang giảm nhanh chóng do người
dân phải tăng cường bổ sung phân hóa học và thuốc
trừ sâu14. Nhiều nghiên cứu đã kết luận rằng việc
canh tác thâm canh lúa ba vụ trong hệ thống đê bao
mang lại lợi nhuận thấp hơn so với việc canh tác lúa
hai vụ dựa vào mùa lũ15,16. Nghiên cứu của Dũng và
cộng sự năm 2018 đã phân tích chi phí, lợi ích của việc
thâm canh lúa theo thời gian và so sánh chúng với các
hệ thống canh tác khác17. Nghiên cứu cho thấy lợi
nhuận của nông dân khi sản xuất trong vùng đê bao
KSL giảm từ mức trên 57% xuống còn 6% sau 15 năm
khi so sánh với việc trồng lúa của nông dân ở vùng
đê thấp17. Nghiên cứu của Linh và cộng sự năm 2021
triển khai tại An Giang đã kết luận rằng chi phí phân
bón, thuốc bảo vệ thực vật và lợi nhuận bình quân
trong vùng canh tác lúa ba vụ (trong đê) cao hơn so
với vùng canh tác lúa hai vụ (ngoài đê) 18.
Sự phát triển của hệ thống đê bao đã tạo điều kiện để
canh tác lúa vụ ba ngày càng mở rộng về diện tích,
tuy nhiên, lợi nhuận thu được ngày càng giảm do
lượng phù sa bị mất đi và đất đai ngày càng thiếu dinh
dưỡng4,12,13,18,19. Câu hỏi đặt ra là sản lượng và năng
suất các vụ lúa đặc biệt là lúa vụ ba thay đổi như thế
nào trong quá trình phát triển hệ thống đê bao ở tỉnh
An Giang? Nghiên cứu này được thực hiện với mục
tiêu phân tích ảnh hưởng của đê bao KSL triệt để đến
năng suất và sản lượng lúa vụ ba tại tỉnh An Giang.
Dữ liệu về diện tích, năng suất, sản lượng lúa và ảnh
viễn thám sử dụng cho nghiên cứu được thu thập từ
năm 2000 - 2020 nhằm so sánh hai khoảng thời gian:
(1) Giai đoạn 2000 - 2011 là thời điểmhệ thống đê bao
KSL triệt để bắt đầumở rộng nhanh chóng từ sau trận
ngập nghiêm trọng năm 20002,20; (2) giai đoạn 2011
- 2020 sản xuất lúa trong hệ thống đê bao KSL triệt để
cơ bản được hoàn thiện.

THU THẬP TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG
PHÁP NGHIÊN CỨU
Vùng nghiên cứu
Tỉnh An Giang nằm ở thượng nguồn vùng ĐBSCL, là
nơi tiếp nhận lượng nước lũ đầu tiên từ sông Mekong
(Hình 1). Vị trí địa lý đặt tỉnh An Giang trong tình
cảnh dễ bị tổn thương trước tác động của lũ lụt21.
Điển hình là trận lũ năm 2000, có 134 người thiệt
mạng, 151.867 ngôi nhà bị phá hủy và tổng thiệt hại
ước tính lên đến 5.000 tỷ đồng22. Kể từ năm 2000, hệ

thống đê bao KSL triệt để tại An Giang được mở rộng
để chủđộngứng phó với lũ lụt2,23. Tuy nhiên, việc xây
dựng đê baoKSL triệt để đã ngăn chặn nước lũ vào các
cánh đồng, dẫn đến đồng ruộng bị mất lượng phù sa
và ngày càng tích tụ nhiều chất ô nhiễm do sử dụng
phân bón và thuốc trừ sâu dẫn đến nguy cơ suy thoái
đất24,25. Để đánh giá ảnh hưởng của hệ thống đê bao
ngăn lũ đến tình hình sản xuất lúa vụ ba tại AnGiang,
nghiên cứu tiến hành phân tích diễn biến ngập lũ và
tình hình sử dụng đất cho tỉnh An Giang giai đoạn
2000 - 2020. Bên cạnh đó nghiên cứu cũng chọn ra
bốn huyện điển hình về thâm canh lúa ba vụ trong hệ
thống đê bao KSL được hoàn thiện khá sớm 26, bao
gồm: khu vực thượng nguồn tỉnh An Giang (Thị xã
TânChâu và thành phốChâuĐốc), khu vực hạ nguồn
(huyện Chợ Mới và Huyện Thoại Sơn) (Hình 1).

Phương pháp nghiên cứu
Trong nghiên cứu này, các sản phẩm của vệ tinh
MODIS (với độ phân giải không gian 500m) được ứng
dụng để xử lý bản đồ sử dụng đất và ngập lũ. Phương
pháp giải đoán bản đồ ngập và bản đồ sử dụng đất
được giải đoán theo các thuật toán của Sakamoto và
cộng sự 200727; Sakamoto và cộng sự 200928 dựa trên
ba chỉ số chính: Chỉ số thực vật tăng cường (EVI), Chỉ
số nước bềmặt (LSWI) và Giá trị chênh lệch giữa EVI
và LSWI (DVEL). Các chỉ số này được tính toán bằng
các công thức sau:

EV I = 2,5
NIR−RED

NIR+6RED−7,5BLUE +1
(1)

LSWI =
NIR−SWIR
NIR+SWIR

(2)

DV EL = EV I −LSWI (3)

Trong đó: NIR (Near-infrared): phổ phản xạ băng cận
hồng ngoại SWIR (Short-wave infrared): phổ phản xạ
băng hồng ngoại ngắn RED : phổ phản xạ của băng đỏ
BLUE: phổ phản xạ băng xanh lam.
Hình 2 và Hình 3 trình bày sơ đồ thuật toán để
giải đoán bản đồ ngập và bản đồ sử dụng đất do
Sakamoto và cộng sự phát triển27,28, sau đó được Vũ
điều chỉnh29.
Bên cạnh các bản đồ giải đoán từ ảnh MODIS về diện
tích ngập lũ và diện tích lúa vụ ba tỉnh An Giang giai
đoạn 2000 - 2020 được thu thập từ nghiên cứu của
Dương và cộng sự, 202230. Dữ liệu thống kê về diện
tích, sản lượng và năng suất lúa giai đoạn 2000 - 2020
cũng được thu thập từ Niên giám thống kê tỉnh An
Giang nhằm đánh giá ảnh hưởng của thay đổi diện
tích ngập lũ do đê bao KSL triệt để đến sản lượng và
năng suất lúa tỉnh An Giang qua hai giai đoạn 2000 -
2011 và 2011 - 2020.
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Hình 1: Bản đồ vị trí khu vực nghiên cứu

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

Kiểm định độ chính xác của các sản phẩm
MODIS
Diện tích ngập lũ và sử dụng đất được tính toán từ
ảnhMODIS có độ phân giải 500mđã được kiểm định
phù hợp với dữ liệu ngập lũ từ vệ tinh radar Envisat
ASAR được cung cấp bởi Trung Tâm Hàng Không Vũ
Trụ Đức (German Aerospace Center) có độ phân giải
88 m31 giai đoạn 2007 - 2010, bên cạnh đó dữ liệu
diện tích trồng lúa từ ảnh vệ tinh MODIS được kiểm
định với số liệu tổng hợp từ Niên giám thống kê tỉnh
An Giang. Các số liệu này đã được trình bày trong
nghiên cứu của Tươi và cộng sự 12: Khi so sánh tương
quan giữa kết quả ngập từ ảnh MODIS và dữ liệu ảnh
Radar thì R2 dao động từ 0,86 - 0,99. Diện tích trồng
lúa cũng cho thấy mức độ đáng tin cậy cao (R2 = 0,85
– 0,93) khi so sánh với diện tích trồng lúa cả năm, diện
tích lúa vụ ba theo từng huyện/thị trấn thuộc tỉnh An
Giang từ Niên giám thống kê giai đoạn 2010 - 2020,
xem Phụ lục 1 và Phụ lục 2.

Đánh giá biến động diện tích ngập lũ tỉnh
An Giang giai đoạn 2000 - 2020
Thời gian quan trọng để quan trắc lũ lụt ở ĐBSCL là
từ tháng 7 đến tháng 12 hàng năm. Trong khoảng thời

gian này, đợt ngập lớn nhất được xác định là ngày
có diện tích ngập tối đa trong khu vực nghiên cứu,
thường diễn ra từ ngày 8/10 đến 9/11 hàng năm4.
Hình 4 thể hiện sự biến động của diện tích ngập lũ
tại An Giang từ năm 2000 - 2020. Trong hình, màu
xanh lam hiển thị khu vực ngập nước, màu xanh lá
cây thể hiện pixel hỗn hợp (đất ẩm) và màu xám đại
diện cho khu vực không ngập nước.
Kết quả giải đoán ảnh viễn thámvềđánh giá biến động
diện tích ngập lũ cho thấy diện tích ngập vào mùa lũ
tại An Giang ngày càng thu hẹp trong giai đoạn 2000
- 2020. Hình 4 cho thấy những pixel xanh lam ngày
càng giảm, cụ thể năm 2000 vàomùa lũ diện tích ngập
chiếm 88,22% đến năm 2020 giảm còn 14,30% (giảm
65,92%). Trong đó, diện tích ngập giảm nhanh trong
giai đoạn 2000 - 2011 (giảm 40,51%). Giai đoạn 2012
- 2020, diện tích ngập lũ thấp do sự phát triển của hệ
thống đê bao KSL triệt để và suy giảm lũ ở thượng
nguồn gây ra bởi các đập thủy điện 32, tỷ lệ diện tích
ngập hàng nămđều dưới 30%và thấp nhất là giai đoạn
hạn lịch sử 2015 - 2016 khi chỉ có 13,06% và 13,68%.

Đánh giá biến động sử dụng đất giai đoạn
2000 - 2020
Biến động diện tích đất trồng lúa tỉnh An Giang giai
đoạn 2000 - 2020 được thể hiện trong Hình 5 và Phụ
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Hình 2: Sơ đồ giải đoán bản đồ ngập lũ (Nguồn:Sakamoto và cộng sự, 2007 27 ; Vũ, 2019 29)

lục 4. Tổng diện tích đất trồng lúa được chia thành ba
loại với màu xanh lá cây đại diện cho lúa ba vụ, màu
tím và màu vàng: lúa hai vụ và màu cam là lúa một
vụ. Trái ngược với diện tích ngập tại An Giang ngày
càng giảm trong mùa lũ giai đoạn 2000 - 2020. Kết
quả giải đoán ảnh viễn thám cho thấy diện tích lúa
ba vụ ngày càng mở rộng trong giai đoạn trên. Năm
2020 diện tích lúa vụ ba tăng 46,61% so với năm 2000,
tăng nhanh nhất trong giai đoạn 2000 - 2011 (tăng
31,52%), giai đoạn 2012 - 2020 diện tích trồng lúa vụ
ba tương đối ổn định (trung bình trên 50% diện tích
tự nhiên trồng lúa vụ ba hàng năm).
Các huyện ở khu vực hạ nguồn (nhưHuyện ChợMới,
Thoại Sơn) phát triển lúa vụ ba sớm hơn so với khu
vực thượng nguồn (Thị xã Tân Châu và Thành phố
Châu Đốc). Do đê bao KSL triệt để ở huyện Chợ Mới
và Thoại Sơn đã được chủ trương phát triển sớm hơn
nhằm bảo vệ lúa vụ hai và mở rộng diện tích lúa vụ

ba. Trong khi ở thượng nguồn, đê bao KSL triệt để
hoàn thành muộn hơn (từ năm 2011), thời gian này
người dân chủ yếu canh tác lúa hai vụ trong hệ thống
đê bao tháng Tám kết hợp với các loại hình sinh kế
trong mùa lũ. Tuy nhiên, trước diễn biến thất thường
của chế độ dòng chảy từ lưu vực sôngMekong, đê bao
KSL triệt để đãmở rộng để người dân an tâm canh tác
lúa ba vụ trong năm26,33.
Trong giai đoạn 2001 - 2004 và 2010 - 2011, diện tích
đê bao KSL triệt để tăng nhanh, tăng 10 - 30 km2 mỗi
năm26. Năm 2004, diện tích đê bao KSL triệt để đạt
mức cao nhất là 8.935 km2 và giai đoạn 2000 - 2004
diện tích ngập lũ cũng tăng trên 675 km2, diện tích
lúa vụ ba tăng khoảng 636 km2. Năm 2011, diện tích
đê bao KSL triệt để đạt 167.149 km2, chiếm khoảng
50% diện tích tỉnh An Giang. Năm 2010 - 2011, cũng
là thời điểm có sự chênh lệch thấp nhất giữa diện tích
ngập nước và diện tích lúa vụ ba (dao động từ 1.250
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Hình 3: Sơ đồ giải đoán bản đồ sử dụng đất (Nguồn: Sakamoto và cộng sự, 2009 28 ; Vũ, 2019 29)
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Hình 4: Bản đồ biến động diện tích ngập lũ lớn nhất của các năm trong giai đoạn 2000 - 2020 tỉnh An Giang

Hình 5: Bản đồ biến động diện tích đất trồng lúa giai đoạn 2000 - 2020 tỉnh An Giang
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km2 - 1.390 km2). Sự gia tăng đáng kể của diện tích đê
bao không chỉ đồng nghĩa với việc giảmdiện tích ngập
lũ từ năm 2000 - 2020 mà còn tạo điều kiện thuận
lợi cho sự mở rộng của diện tích lúa vụ ba. Hình 6
minh họa rõ ràngmối liên quan giữa diện tích ngập lũ
(đường màu xanh lam) và diện tích lúa vụ ba (đường
màu xanh lá cây). Năm 2015 - 2016 được xác định là
thời kỳ diện tích ngập lũ thấp nhất (trung bình 13,37%
diện tích) và diện tích lúa vụ ba đạt mức cao nhất,
chiếm 57,15%.
Kết quả về diện tích ngập lũ và diện tích lúa vụ ba tỉnh
AnGiang cho thấy việc xây dựng hệ thống đê bao KSL
triệt để đã giúp người dân mở rộng diện tích canh tác
lúa ba vụ trong giai đoạn 2000 - 2020. Canh tác quanh
năm làm gia tăng sản lượng lúa gạo cho cả tỉnh và khu
vực ĐBSCL, góp phần cải thiện thu nhập cho người
dân. Tuy nhiên, theo thời gian, thâm canh lúa có đảm
bảo được lợi nhuận hay năng suất lúa có thay đổi do
lượng phù sa từ thượng nguồn dần mất đi? Diễn biến
sản lượng và năng suất lúa vụ ba giai đoạn 2000 - 2020
tổng hợp từ Niên giám thống kê tỉnh An Giang được
trình bày như sau:

Thay đổi sản lượng lúa giai đoạn 2000 - 2020
Hình 7 trình bày diễn biến sản lượng lúa tỉnh An Gi-
ang giai đoạn 2000 - 2020 được xử lý từ Niên giám
thống kê hàng năm của tỉnh. Sản lượng lúa tăng từ
2.349.377 tấn năm 2000 lên 4.014.000 tấn vào năm
2020, tăng 1.664.623 tấn (tăng gấp 1,71 lần). So với
lúa vụ một và vụ hai thì lúa vụ ba cho sản lượng thấp
nhưng tăng trưởng nhanh và có nhiều biến động hơn:
giai đoạn 2000 - 2006, sản lượng tương đối thấp (dưới
7% trong cơ cấu sản lượng lúa cả năm), giai đoạn 2007
- 2011 tăng khoảng 20% và 2011 - 2020 sản lượng lúa
hàng năm đều chiếm trên 20% toàn tỉnh.
Từ sau năm 2011, sản lượng lúa vụ ba cao và ổn định
hơn so với giai đoạn 2000 - 2011: sản lượng trung
bình hàng năm giai đoạn 2000 - 2011 là 343.859.167
tấn và tăng 666.474 tấn; giai đoạn 2011 - 2020 sản
lượng trung bình hàng năm là 917.730.500 tấn và tăng
266.000 tấn. Sản lượng lúa vụ ba thu được khi canh
tác trong hệ thống đê bao KSL triệt để ổn định hơn
và ít bị ảnh hưởng trước chế độ ngập lũ. Điển hình là
giai đoạn hạn hán 2015 - 2016, mặc dù diện tích lúa
vụ ba tăng cao hơn so với những năm khác nhưng sản
lượng lúa thu được lại không có sự chênh lệch lớn. Và
đến năm 2017 - 2018, diện tích lúa vụ ba giảm nhưng
sản lượng vẫn khá ổn định (Hình 7).

Thay đổi năng suất lúa giai đoạn 2000 - 2020
Năng suất lúa được thống kê hàng năm từ Niên giám
thống kê tỉnhAnGiang cho thấy có sự chênh lệch giữa

các mùa vụ. Trong đó, năng suất trung bình giai đoạn
2000 - 2020 khoảng 6 tấn/ha: lúa được trồng vào vụ
một cho năng suất cao nhất với trên 7 tấn/ha, lúa vụ
hai năng suất trung bình khoảng 5,25 tấn/ha và vụ ba
đạt khoảng 5,47 tấn/ha (Hình 8).
Hệ thống đê bao KSL triệt để cũng góp phần làm tăng
năng suất lúa tỉnh An Giang, trong đó, năng suất lúa
hàng năm của tỉnh tăng 1,57 tấn/ha và lúa vụ ba tăng
1,28 tấn/ha trong giai đoạn 2000 - 2020. Năng suất
lúa vụ ba tăng nhanh từ 2000 - 2011 (năng suất trung
bình 5,23 tấn/ha và tăng 1,11 tấn/ha). Giai đoạn 2011
- 2020, năng suất lúa vụ ba cao và ổn định hơn (năng
suất trung bình 5,703 tấn/ha và tăng 0,28 tấn/ha).
Kết quả từ niên giám thống kê cho thấy, sản lượng
lúa tỉnh An Giang tăng dần theo diện tích trồng lúa
của tỉnh. Trong đó, sản lượng lúa vụ ba có nhiều
biến động nhất do phụ thuộc nhiều vào hệ thống đê
bao KSL triệt để. Từ năm 2011, khi hệ thống đê bao
KSL triệt để hoàn thiện khoảng 50% thì diện tích, sản
lượng, năng suất lúa vụ ba của tỉnh cao và ổn định
hơn. Tuy nhiên, vào những năm lũ nhỏ hoặc hạn hán
như giai đoạn 2015 - 2016 năng suất lúa vụ ba giảm
đáng kể so với những năm khác. Điều đó cho thấy, đê
bao KSL triệt để mang lại tính ổn định nhưng cũng
tiềm ẩn rủi ro cho người dân trong canh tác lúa vụ ba
vào những năm xuất hiện thời tiết cực đoan.

Ảnh hưởng của thay đổi diện tích ngập
lũ đến diện tích đất canh tác, sản lượng
và năng suất trồng lúa giữa vùng thượng
nguồn và hạ nguồn tỉnh An Giang
Dưới tác động của quá trình xây dựng đê baoKSL triệt
để đã làmdiện tích ngập vàomùa lũ tại AnGiang ngày
càng thu hẹp trong giai đoạn 2000 - 2020, tạo điều
kiện để mở rộng diện tích canh tác lúa vụ ba. Tuy
nhiên, để đánh giá sự khác nhau về sản lượng và năng
suất lúa thu được dưới ảnh hưởng của hệ thống đê
bao. Nghiên cứu chọn ra hai khu vực nghiên cứu điển
hình là vùng có hệ thống đê bao KSL triệt để ở thượng
nguồn (Thị xã Tân Châu, thành phố ChâuĐốc) so với
phía hạ nguồn của tỉnh (huyện Thoại Sơn, huyện Chợ
Mới). Kết quả sao sánh giữa hai khu vực như sau:
Nhìn chung, huyện Chợ Mới và huyện Thoại Sơn có
tỷ lệ đất trồng lúa vụ ba chiếm khoảng 50% diện tích
tự nhiên toàn huyện, cao hơn so với hai huyện còn lại
(38,5%) (Xem Phụ lục 5). Hình 9 và Hình 10 trình
bày diễn biến về diện tích, sản lượng và năng suất
lúa vụ ba tại hai khu vực nghiên cứu được tổng hợp
hàng năm từ Niên giám thống kê tỉnh An Giang. Do
diện tích canh tác thấp hơn nên sản lượng lúa vụ ba
tại hai huyện thượng nguồn (Châu Đốc và Tân Châu)
thấp hơn so với hạ nguồn (Chợ Mới và Thoại Sơn).
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Hình 6: Tương quan giữa diện tích lúa vụ ba và diện tích đất ngập nước trong mùa lũ tại tỉnh An Giang giai đoạn
2000 - 2020

Hình 7: Diễn biến sản lượng lúa qua các mùa vụ tại tỉnh An Giang giai đoạn 2000 - 2020
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Hình 8: Diễn biến năng suất lúa qua các mùa vụ tại tỉnh An Giang giai đoạn 2000 - 2020

Trong đó, tỷ lệ diện tích đất trồng lúa tại huyện Chợ
Mới khá ổn định từ năm 2000 - 2008 do đê bao KSL
triệt để ở huyện ChợMới đã hoàn thành từ năm 2000.
Giai đoạn 2008 - 2020 diện tích lúa vụ ba có xu hướng
giảm do huyện chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi
theo hướng giảm diện tích trồng lúa. Huyện Thoại
Sơn mặc dù hệ thống đê bao KSL triệt để được xây
dựng muộn nhưng mang lại hiệu quả cao trong việc
bảo vệ diện tích đất canh tác cho người dân. Tỷ lệ diện
tích đất trồng lúa vụ ba của huyện rất cao, cao nhất so
với các huyện còn lại và là huyện có sản lượng lúa cao
nhất tỉnh An Giang.
Năng suất lúa vụ ba tại hai khu vực nghiên cứu có
sự khác nhau cùng với quá trình xây dựng và hoàn
thiện hệ thống đê bao KSL triệt để. Giai đoạn 2000 -
2011 năng suất lúa vụ ba tăng cao (tăng khoảng 5,51
tấn/ha), giai đoạn 2011 - 2020 năng suất mặc dù tăng
nhưng tăng thấp hơn giai đoạn 2000 - 2011 (tăng 1,18
tấn/ha). Khu vực thượng nguồn có năng suất trung
bình luôn cao hơn so với khu vực hạ nguồn trong cả
hai giai đoạn trên: 5,43 tấn/ha so với 5,14 tấn/ha giai
đoạn 2000 - 2011 và 5,86 tấn/ha so với 5,78 tấn/ha giai
đoạn 2011 - 2020.

KẾT LUẬN
Nghiên cứu sử dụng dữ liệu ảnh viễn thám MODIS
nhằm đánh giá thay đổi diện tích ngập lũ dưới ảnh
hưởng của đê bao KSL triệt để, kết hợp với dữ liệu
về sản lượng và năng suất lúa tỉnh An Giang được thu
thập từNiên giám thống kê giai đoạn 2000 - 2020. Kết
quả thu được như sau:

Diện tích ngập vào mùa lũ tại tỉnh An Giang đã giảm
dần do sự phát triển của hệ thống đê bao KSL triệt
để và suy giảm lũ ở thượng nguồn gây ra bởi các đập
thủy điện. Tạo điều kiện để người dân mở rộng diện
tích canh tác lúa vụ ba nên sản lượng lúa hàng năm
cũng tăng trong giai đoạn 2000 - 2020 (diện tích ngập
lũ giảm 65,92% và diện tích lúa vụ ba mở rộng thêm
46,61%).
Sự phát triển của hệ thống đê bao KSL triệt để góp
phần ổn định năng suất lúa cho người dân tỉnh An
Giang. Trong giai đoạn 2000 - 2011, khi hệ thống đê
bao KSL triệt để đang được xây dựng thì năng suất
lúa trung bình của tỉnh đạt 5,75 tấn/ha và lúa vụ ba
là 5,26 tấn/ha. Giai đoạn 2011 - 2020, năng suất lúa
trung bình cả tỉnh cao hơn, đạt khoảng 6,25 tấn/ha
và lúa vụ ba là 5,70 tấn/ha. Từ năm 2011, khi hệ
thống đê bao KSL triệt để đạt khoảng 50% thì tình
hình trồng lúa vụ ba của tỉnh ổn định và tăng trưởng
chậm hơn: diện tích lúa giảm 13,90%, sản lượng giảm
9,82% trong tỷ trọng lúa cả năm và năng suất lúa vụ ba
giảm 0,83 tấn/ha so với giai đoạn 2000 - 2011. Điều
này cho thấy, hệ thống đê bao KSL triệt để đóng vai
trò quan trọng trong việc đảm bảo tính ổn định của
sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là trong canh tác lúa ba
vụ của tỉnh An Giang.
Khi so sánh hai khu vực nghiên cứu điển hình bao
gồm khu vực thượng nguồn và hạ nguồn tỉnh An Gi-
ang thì tỷ lệ diện tích đất trồng lúa và sản lượng lúa
vụ ba ở thượng nguồn thấp hơn, nhưng năng suất cao
hơn so với hạ nguồn (5,60 tấn/ha so với 5,41 tấn/ha).
Việc phân tích diễn biến của năng suất lúa vụ ba giai
đoạn 2000 - 2020 cho thấy, vào những năm hạn hán
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Hình 9: Diễn biến Diện tích, Sản lượng và Năng suất lúa vụ ba tại khu vực thượng nguồn tỉnh An Giang

như năm 2015 - 2016 năng suất lúa giảm đáng kể so
với những năm còn lại. Do dó, đê bao KSL triệt để
bên cạnh giúp ổn định diện tích và sản lượng lúa thì
cũng gây nên những rủi ro trước các sự kiện thời tiết
cực đoan. Chính vì vậy, cần có những kế hoạch thích
ứng phù hợp nhằm giảm thiểu rủi ro và ổn định sinh
kế cho người dân canh tác lúa trong vùng đê bao KSL
triệt để ở khu vực thượngnguồnĐBSCL, cụ thể là tỉnh
An Giang.

LỜI CẢMƠN
Nghiên cứu được tài trợ bởi Đại học Quốc gia Thành
phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) trong khuôn khổ
Đề tài mã số B2021-24-01.
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Nhóm tác giả cam đoan rằng không có xung đột lợi
ích trong công bố bài báo “Biến động sản lượng và
năng suất lúa vùng đê bao kiểm soát lũ triệt để thượng
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Bảng 1: Biến động diện tích ngập lũ tại An Giang giai đoạn 2000 - 2020

Năm Tổng diện tích (km2) Đất tích đất không ngập Diện tích ngập

Diện tích (km2) Tỷ lệ (%) Diện tích (km2) Tỷ lệ (%)

2000 3.527,59 402,32 11,41 2.830,01 80,22

2001 3.527,59 443,00 12,56 2.732,60 77,46

2002 3.531,50 753,75 21,34 2.472,75 70,02

2003 3.527,59 927,92 26,30 2.114,98 59,96

2004 3.531,50 919,00 26,02 2.155,00 61,02

2005 3.527,59 876,77 24,85 2.197,30 62,29

2006 3.531,50 633,00 17,92 2.510,25 71,08

2007 3.527,59 1.159,80 32,88 1.943,25 55,09

2008 3.527,59 1.490,00 42,24 1.620,08 45,93

2009 3.531,50 1.408,50 39,88 1.683,25 47,66

2010 3.521,15 1.831,38 52,01 1.251,65 35,55

2011 3.521,77 1.743,84 49,52 1.398,33 39,71

2012 3.519,77 2.192,50 62,29 848,122 24,1

2013 3.519,81 2.115,06 60,09 920,768 26,16

2014 3.520,88 2.357,51 66,96 737,911 20,96

2015 3.520,83 2.650,40 75,28 459,783 13,06

2016 3.521,26 2.551,57 72,46 481,854 13,68

2017 3.520,77 2.264,62 64,32 753,111 21,39

2018 3.519,48 2.301,65 65,40 911,001 25,88

2019 3.519,22 2.476,30 70,37 589,573 16,75

2020 3.518,37 2.473,72 70,31 503,141 14,30

đổi dòng chảy trêndòng chính sôngMêCôngvà các giải pháp
đảmbảo an ninh nguồn nước vùng ĐBSCL. Viet J Hydromete-

orol. 2022;738:34-48;Available from: https://doi.org/10.36335/
VNJHM.2022(738).34-48.
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Bảng 2: Biến động diện tích đất trồng lúa tại An Giang giai đoạn 2000 - 2020

Năm Tổng diện
tích
(km2)

Lúa vụ ba Lúa vụ hai
(vụ chính vào mùa khô)

Lúa vụ hai
(vụ chính vào mùa mưa

Diện tích
(km2)

Tỷ lệ
(%)

Diện tích
(km2)

Tỷ lệ
(%)

Diện tích (km2) Tỷ lệ (%)

2000 3.528,00 231,75 6,57 2.021,50 57,30 31,00 0,88

2001 3.528,00 171,00 4,85 2.096,50 59,42 13,25 0,38

2002 3.526,25 405,75 11,51 1.874,75 53,17 29,00 0,82

2003 3.528,00 727,25 20,61 1.555,50 44,09 28,25 0,80

2004 3.526,25 867,75 24,61 1.437,50 40,77 25,25 0,72

2005 3.525,25 860,75 24,42 1.463,50 41,51 37,25 1,06

2006 3.531,50 719,25 20,37 1.654,75 46,86 17,75 0,50

2007 3.525,25 671,50 19,05 1.703,25 48,32 37,00 1,05

2008 3.528,25 1.021,50 28,95 1.318,25 37,36 14,50 0,41

2009 3.531,50 1.100,75 31,17 1.282,75 36,32 6,00 0,17

2010 3.520,83 1.251,81 35,55 1.168,18 33,18 24,05 0,68

2011 3.522,29 1.341,49 38,09 1.095,31 31,10 11,57 0,33

2012 3.522,87 1.694,68 48,11 482,22 13,69 90,6 2,57

2013 3.518,34 1.874,18 53,27 656,99 18,67 6,92 0,20

2014 3.518,85 1.826,70 51,91 586,14 16,66 1,02 0,03

2015 3.519,99 1.959,17 55,66 409,89 11,64 14,43 0,41

2016 3.519,88 2.063,96 58,64 345,33 9,81 24,1 0,68

2017 3.520,07 1.791,58 50,90 739,35 21,00 1,36 0,04

2018 3.520,33 1.691,42 48,05 677,25 19,24 30,11 0,86

2019 3.520,57 2.006,05 56,98 362,63 10,30 39,69 1,13

2020 3.520,52 1.872,05 53,18 484,9 13,77 1,00 0,03
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Bảng 3: Tỷ lệ diện tích trồng lúa vụ ba so với diện tích tự nhiên tại các khu vực nghiên cứu (Đơn vị: %)

Năm Thành phố Châu Đốc Thị xã Tân Châu Huyện Chợ Mới Huyện Thoại Sơn

2000 2,23 18,91 28,99 0,15

2001 21,60 4,21 37,46 0,21

2002 24,75 6,12 46,00 5,37

2003 24,36 26,25 50,33 49,59

2004 24,66 29,28 49,29 72,21

2005 26,98 36,64 48,95 68,89

2006 16,78 22,29 35,98 34,91

2007 33,55 36,02 35,83 32,10

2008 33,23 54,62 45,36 64,92

2009 33,47 53,84 43,90 54,62

2010 34,58 60,91 44,00 68,19

2011 54,94 60,21 44,23 71,05

2012 33,84 59,31 44,39 70,71

2013 53,52 44,16 43,17 71,29

2014 53,46 58,87 37,57 75,29

2015 53,51 48,79 39,60 75,38

2016 52,71 46,52 39,13 78,21

2017 51,77 41,01 35,26 80,12

2018 51,49 44,62 34,92 78,63

2019 46,34 34,06 33,02 79,37

2020 48,75 52,37 33,21 79,45
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Fluctuations in rice yields and productivity in the comprehensive
flood control dike area of the upstream VietNamMekong Delta: A
case study of An Giang province
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Vu Hoang Thai Duong4

ABSTRACT
Full dyke system has greatly benefited farmers in cultivating triple rice cropping during flooding
seasons in the Mekong Delta. Although tripple rice cropping brings benefits, its full dyke system
has changed flooding situation in the Mekong Delta and stopped sediments to enrich the rice
fields. Long-term intensive rice cultivation leads to soil degradation, which is one of the causes of
reduced rice yields and productivity. The study aims to evaluate the changes in triple rice yield
and productivity under the effect of a flood control dyke system in An Giang province. Spatial data
on flooding and land use derived from MODIS satellite imagery was analyzed and compared with
data of flood extension from Radar satellite product, while land use data from MODIS was verified
with cultivation rice data from Statistical Yearbooks issued by An Giang province from 2000 - 2020.
The result of this study shows that the flooded area decreased by 65.92%, creating conditions for
farmers to expand the triple rice cropping area by 46.61%. However, the area of triple rice cropping
in the phase of 2011 – 2020 has reduced 13.90%. As a result, the production decreased by 9.82% in
the proportion of rice in thewhole year and a 0.83 ton/ha decreased in comparisonwith the period
when the dyke systemwas still under construction (2000-2011). In addition, triple rice croppingwas
practised in the protected flood control dyke systems in the upstream districts has higher average
yields than those in the downstreamdistricts (5.60 tons/ha compared to 5.40 tons/ha). The research
shows a positive correlation between the increase in the area of flood control dyke system and the
yield andproductionof triple rice cropping. The research results provide insights for researchers and
policymakers in the region to adapt appropriate plans tominimize flood risks and ensure livelihood
stability for farmers in the flood control dyke system in the upstream area, e.g. An Giang province,
of the Mekong delta.
Key words: flood, dyke system, triple rice cropping, productivity, yield

Cite this article : Tuoi H T N, Quang C N X, Thien N D, Dung T D, Duong V H T. Fluctuations in rice yields 
and productivity in the comprehensive flood control dike area of the upstream VietNam Mekong 
Delta: A case study of An Giang province. Sci. Tech. Dev. J. - Sci. Earth Environ. 2023; 7(2):786-802.

802

DOI :

https://doi.org/10.32508/stdjsee.v7i2.749

https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.32508/stdjsee.v7i2.749&domain=pdf&date_stamp=2023-12-31
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